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CHỈ THỊ
Về danh mục các dự án quan trọng tiêu biểu có tác động lớn 
đến phát triển kinh tế - xã hội và cảnh quan kiến trúc
 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015
                    
Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 3134-CV/TU ngày 31/7/2012 về việc chấp thuận ban hành danh mục các dự án quan trọng, cấp bách giai đoạn 2011 - 2015 theo đề xuất của UBND tỉnh;
Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2011 -2015 đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua;
 Để có sự tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực đầu tư theo Danh mục dự án quan trọng, tiêu biểu có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, UBND tỉnh chỉ thị: 
A. DANH MỤC DỰ ÁN
I. CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ HOẶC CẤP CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH, GỒM 16 DỰ ÁN SAU ĐÂY:
1. Dự án đầu tư cầu Hóa An (Dự án do Tổng công ty phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) đầu tư theo phương thức BT kết hợp vốn hỗ trợ của Ngân sách Trung ương cho phần cầu chính): Cầu Hóa An hiện hữu đã xuống cấp không đảm bảo lưu lượng xe lưu thông ngày càng tăng và tải trọng xe lớn; dự án đầu tư cầu Hóa An mới tạo điều kiện thuận lợi về kết nối giao thông giữa thành phố Biên Hòa với các tỉnh lân cận đồng thời đảm bảo giao thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Dự án khởi công từ năm 2010, dự kiến đến năm 2014 hoàn thành.

2. Dự án đầu tư đường Liên Cảng tại huyện Nhơn Trạch: Quy mô của dự án dài 15,13 km có tác động lớn đến việc đầu tư và kinh doanh khai thác cảng biển nhóm 5 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Dự án đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề xuất kêu gọi đầu tư theo hình thức thí điểm đầu tư đối tác công tư (PPP), tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện để có thể khởi công dự án trong năm 2015.

3. Dự án đầu tư cầu Hiệp Hòa, cầu An Hảo: Việc đầu tư các cầu qua Cù lao Hiệp Hòa vừa có vai trò quan trọng kết nối giao thông tạo điều kiện phát triển khu vực Cù Lao, vừa tạo ra tuyến mới đi ngã 4 Vũng Tàu, góp phần giảm ách tắc giao thông của các tuyến đường QL 15 (đường Phạm Văn Thuận), QL 1K (đường Nguyễn Ái Quốc), vòng xoay Tam Hiệp, ngã 4 Amata,… đồng thời tạo sự thay đổi lớn của diện mạo thành phố Biên Hòa. Đến nay đã có hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư, phấn đấu đến năm 2014 có thể khởi công cầu An Hảo; riêng cầu Hiệp Hòa trong giai đoạn 2011 - 2015 sử dụng cầu mới xây dựng qua Cù lao Hiệp Hòa.

4. Dự án đường ven sông Cái thành phố Biên Hòa (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Trần Quốc Toản): Là dự án để phục vụ nhu cầu giao thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa, kết nối các cầu qua Cù lao Hiệp Hòa phục vụ phát triển kinh tế xã hội và tạo mỹ quan đô thị cho thành phố Biên Hòa. Phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2014 và đảm bảo điều kiện khởi công vào năm 2015.

5. Dự án đầu tư Hương lộ 10, đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với đường tỉnh 769 và đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đến Quốc lộ 1: Các tuyến đường này kết nối vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 1 tại Xuân Lộc, nhằm tạo điều kiện cho huyện Cẩm Mỹ phát triển kinh tế xã hội vừa tạo điều kiện thu hút đầu tư vào trung tâm công nghệ sinh học của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong đó:
- Đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với đường tỉnh 769 đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2013 và đảm bảo điều kiện khởi công vào năm 2014.

- Đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đến Quốc lộ 1 đầu tư theo hình thức kêu gọi BOT, đến nay đã có hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2014 và đảm bảo điều kiện khởi công vào năm 2015.
6. Dự án đầu tư cảng Phước An: Đây là dự án cảng nước sâu có vốn đầu tư lớn (chủ đầu tư là Công ty cổ phần cảng Phước An thuộc tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam). Dự án có vai trò quan trọng trong việc phát triển cảng trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh. Phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành giai đoạn 01.
7. Dự án tháp biểu trưng trái Dầu 3 cánh thuộc Trung tâm văn hóa sinh thái lịch sử Chiến khu Đ: Dự án được đầu tư sẽ tạo thành điểm nhấn quan trọng trong quần thể Trung tâm sinh thái văn hóa lịch sử Chiến khu Đ phục vụ khách tham quan khu di tích lịch sử. Phấn đấu đến năm 2015 có thể khởi công dự án.
8. Dự án hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc: Xây dựng hồ chứa nước Gia Măng nhằm cung cấp nước tưới phục vụ cho nhu cầu sản xuất của nhân dân trên địa bàn huyện Xuân Lộc và một phần cung cấp nước sinh hoạt góp phần cải thiện hạ tầng nông thôn, phục vụ cho phát triển nông thôn mới. Đến nay đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công trong năm 2014 và hoàn thành trong năm 2016
9. Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nông nghiệp (Dofico): Dự án hình thành sẽ góp phần thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, bao gồm trồng trọt và chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến và có tác dụng lan tỏa ra dân cư các vùng phụ cận. Phấn đấu đến 2015 hoàn thành đầu tư hạ tầng phân khu 1 (phân khu Xuân Thành) và tiếp tục triển khai các phân khu còn lại sau năm 2015.

10. Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao tại Long Thành: Dự án nhằm tạo quỹ đất sách có hạ tầng đồng bộ đáp ứng yêu cầu sản xuất các dự án công nghiệp công nghệ cao là cơ sở để thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao thuộc định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. Phấn đấu đến 2015 đầu tư hoàn thành hạ tầng giai đoạn 01.

11. Dự án đầu tư hạ tầng trung tâm công nghệ sinh học và chuẩn bị các điều kiện để chuyển sang khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học, huyện Cẩm Mỹ: Dự án nhằm tạo ra quỹ đất sạch có hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp và các ứng dụng khác liên quan. Phấn đấu đến năm 2015 đầu tư hoàn thành một số hạng mục hạ tầng cơ bản. Và hoàn thành dự án đập dâng Suối Cả phục vụ cung cấp nước cho trung tâm.
12. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tại địa điểm mới (bao gồm giai đoạn 01 và giai đoạn 02): Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai hiện nay đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa và của cả tỉnh nên việc đầu tư xây dựng bệnh viện mới cùng với việc trang bị các thiết bị khám chữa bệnh hiện đại là rất cần thiết. Dự án giai đoạn 01 đầu tư từ vốn ngân sách đã khởi công năm 2010 và dự kiến đến năm 2014 hoàn thành và đưa vào sử dụng với quy mô 700 giường bệnh và dự án giai đoạn 02 đầu tư từ vốn huy động xã hội hóa đã khởi công trong năm 2012 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015.

13. Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa (7,3 ha): Nhằm cải tạo và bảo vệ bờ sông Đồng Nai đồng thời phát triển cảnh quan thành phố Biên Hòa, kết nối các công trình ven sông Đồng Nai, nâng cao môi trường sống và thực hiện công tác chống xói lở dọc theo bờ sông Đồng Nai. Dự án đầu tư huy động từ doanh nghiệp, tập trung thực hiện các công tác liên quan, phấn đấu đến năm 2014 khởi công dự án.
14. Dự án Khu trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa: Thực trạng quy hoạch tại khu vực đô thị cũ không thể hình thành được một khu trung tâm hành chính cấp tỉnh xứng tầm. Việc đầu tư xây dựng trung tâm hành chính mới theo hướng tập trung sẽ thuận lợi trong kết nối hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin giữa các cơ quan Nhà nước và thuận tiện trong quản lý điều hành của UBND tỉnh, đồng thời tạo cảnh quan đô thị mới cho thành phố Biên Hòa. Phấn đấu đến 2015 khởi công xây dựng công trình.

15. Dự án nạo vét suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa: Nhằm đầu tư hạ tầng để đáp ứng yêu cầu thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt, chống ngập úng và sạt lở bờ suối để bảo vệ các khu dân cư các phường trung tâm của thành phố Biên Hòa; góp phần chỉnh trang lại đô thị và cải tạo môi trường thoát nước cho trung tâm thành phố Biên Hòa, đảm bảo tiêu thoát nước cho lưu vực rộng 40,48 km2. Trong năm 2011 khởi công giai đoạn 01 của dự án và đến năm 2015 hoàn thành dự án.
16. Dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B, huyện Nhơn Trạch: Tuyến đường 25B hiện nay không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện Nhơn Trạch, cần tập trung đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2015, đến nay đã có nhà đầu tư lập hồ sơ dự án, dự kiến khởi công trong năm 2014.
II. CÁC DỰ ÁN CÓ TÍNH CHẤT VÙNG DO CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN (KHÔNG THUỘC UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ HOẶC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NHƯNG ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÓ QUY MÔ LỚN):
1. Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

2. Dự án đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Biên Hòa.
3. Dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua cầu Nhơn Trạch và đường kết nối 2 đầu cầu.
4. Sân bay Quốc tế Long Thành.

B. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:
I. ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ HOẶC CẤP CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ: Trong tổng số 16 nói trên có 05 dự án sử dụng vốn ngân sách, 06 dự án do doanh nghiệp đầu tư, 05 dự án thực hiện theo phương thức phối hợp giữa nguồn vốn ngân sách và vốn doanh nghiệp. Cơ cấu nguồn vốn như sau:

- Tổng số: 15.385 tỷ đồng.

Trong đó: 

+ Đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ, tạm ứng; vốn Trái phiếu Chính phủ: 2.720 tỷ đồng.

+ Vốn ngân sách tỉnh : 2.240 tỷ đồng.

+ Vốn đầu tư theo phương thức BT, BOT: 855 tỷ đồng.

+ Vốn doanh nghiệp đầu tư: 9.570 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện: Từng dự án nêu trên có tiến độ cụ thể giai đoạn 2011 -2015 hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành từng giai đoạn. Việc tính toán tiến độ căn cứ vào tình hình chuẩn bị hồ sơ, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 
(Chi tiết xem biểu phụ lục đính kèm).

II. ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ HOẶC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ: Đối với 04 dự án nêu trên, các cơ quan của tỉnh không có thông tin đầy đủ (chủ đầu tư không gửi quyết định đầu tư và một số dự án chưa có quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư). Do vậy, không nắm đủ tổng mức vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư cụ thể. Dự án thuộc địa bàn nào UBND huyện đó có trách nhiệm triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư.
C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
I. GIẢI PHÁP VỀ VỐN ĐẦU TƯ:
- Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, tập trung bố trí từ nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn vốn xổ số kiến thiết, nguồn vốn khai thác quỹ đất và bổ sung nguồn vốn đấu giá các khu đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá.

- Đối với nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: Các đơn vị chủ đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính làm việc với các Bộ, ngành Trung ương tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án.

- Trong trường hợp nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương hỗ trợ không đáp ứng nhu cầu đầu tư của các dự án hạ tầng theo tiến độ thì sẽ chủ động đề xuất bộ, ngành Trung ương vay vốn hoặc tạm ứng vốn ngân sách Trung ương để tập trung triển khai đạt tiến độ đề ra.

-  Các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện kêu gọi đầu tư các dự án có khả năng đầu tư theo hình thức BT, BOT, PPP để huy động thêm nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách.

II. UBND CẤP HUYỆN (ĐỊA BÀN CÓ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG): Tập trung rà soát xây dựng các khu tái định cư và triển khai đúng tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

III. CÁC CHỦ ĐẦU TƯ: Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng và cả năm về tiến độ thực hiện dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy. Quá trình thực hiện có phát sinh vấn đề gì vướng mắc thì chủ đầu tư làm báo cáo ngay cơ quan liên quan và đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp xử lý và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

D. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

I. CÁC ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ:

- Có trách nhiệm lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực hoàn thành hồ sơ theo đúng yêu cầu về tiến độ thời gian và nội dung hồ sơ đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.

- Các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp huyện có liên quan để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư. Đối với các dự án do doanh nghiệp đầu tư, chủ đầu tư tập trung hoàn tất sớm hồ sơ đầu tư, hồ sơ đất đai và tập trung vốn đầu tư để thực hiện dự án đúng tiến độ dự kiến của giai đoạn 2011 - 2015.

II. SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

- Chủ trì thực hiện công tác thỏa thuận địa điểm và cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với các dự án do doanh nghiệp đầu tư); hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định hiện hành.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất các bộ, ngành liên quan cân đối vốn ngân sách Trung ương đối với các dự án được Trung ương chấp thuận hỗ trợ.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch hàng năm từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn Trái phiếu Chính phủ cho các dự án có đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các dự án thuộc danh mục dự án quan trọng tiêu biểu hàng quý, 06 tháng và cả năm; đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (nếu có).

III. SỞ TÀI CHÍNH:

- Tích cực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn vốn cân đối kế hoạch hàng năm. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch hàng năm từ các nguồn vốn ngân sách tỉnh và trung ương hỗ trợ, vốn Trái phiếu Chính phủ cho các dự án có sử dụng vốn ngân sách.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án thuộc danh mục dự án quan trọng tiêu biểu đính kèm.

IV. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:

- Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư các dự án thuộc ngành giao thông vận tải hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo đúng quy định của pháp luật. Quản lý các dự án thuộc ngành quản lý tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Chủ trì, xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ đề xuất các dự án giao thông đầu tư theo phương thức BOT, BT.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư dự án giao thông thực hiện đúng tiến độ, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc có liên quan.

V. SỞ XÂY DỰNG:

- Tăng cường công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị. Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu đô thị và khu dân cư theo chương trình, tiến độ đề ra.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án thuộc danh mục dự án quan trọng tiêu biểu đính kèm.

- Tập trung thẩm định nhanh các dự án xây dựng khu tái định cư theo phân cấp.

VI. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

- Có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc ngành triển khai các dự án nạo vét suối Săn Máu, dự án hồ Lộc An và các dự án thuộc nhiệm vụ quản lý ngành.
VII. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:
- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng tập trung xử lý nhanh công tác thẩm định hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Chủ trì xử lý thỏa thuận địa điểm theo phân cấp (các dự án vốn ngân sách), đề xuất xử lý các vướng mắc liên quan về thủ tục đất đai, môi trường.

VIII. SỞ Y TẾ:

- Có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tại địa điểm mới (giai đoạn 01 và giai đoạn 02), đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng trong công tác phục vụ khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các đơn vị có liên quan về các thủ tục có liên quan lĩnh vực  y tế.

IX. SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH:

- Có trách nhiệm đề xuất các nội dung có liên quan về nhiệm vụ quản lý ngành.

X. UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung thẩm định các hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng theo phân cấp và tập trung rà soát xây dựng các khu tái định cư đảm bảo phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án tiêu biểu theo đúng tiến độ nêu trên.

- Phối hợp các sở chuyên ngành đề xuất, cập nhật các quy hoạch có liên quan trên địa bàn phục vụ triển khai các dự án quan trọng tiêu biểu.
E. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

- Định kỳ trước ngày 18 tháng cuối cùng của hàng quý, 06 tháng và cả năm các đơn vị chủ đầu tư và các sở, ngành có liên quan của từng dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này và báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh.

- Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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